
nữ nam

1 Phan Thị Kim Thoại 20/10/1992 Long An
Phường 2 TP Tây 

Ninh
Đại học Bác sĩ Y khoa

Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
B1

Cơ 

bản
Khoa Lao và Bệnh phổi Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

2 Khăm Tứp Chan Đa 05/09/1993 Tây Ninh
Hòa Thạnh Châu 

Thành
Đại học Bác sĩ Y khoa ĐH Tây Nguyên B1 B

Khoa Dược-Vật tư y tế-Cận lâm 

sàng
Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

1 Lê Hoàng An 12/5/1993 Bến Tre Suối Đá-DMC Đại học Bác sĩ Y khoa ĐH Trà Vinh B
Cơ 

bản
Phòng Khám Giám định Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

2 Nguyễn Đỗ Duy 17/7/1990 Tây Ninh
Truường Đông Hòa 

Thành
Đại học Bác sĩ Y khoa ĐH Trà Vinh B1

Nâng 

cao
Phòng Khám Giám định Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

1 Trần Minh Ngọc 21/8/1997 Bắc Giang Phường 11 Quận 5 Đại học Bác sĩ YHCT ĐH YD TPHCM Bậc 4
Cơ 

bản

Phòng Đào tạo- Quản lý chất 

lượng
Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

1 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/02/1981 Tây Ninh Phường 4 TP TN Đại học Bác sĩ Y khoa ĐH Trà Vinh Đạt Đạt Khoa Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

2 Đỗ Đặng Kim Liên 05/7/1996 Hà Nội Thị trấn DMC Đại học Bác sĩ Y khoa
Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
B

Cơ 

bản
Khoa Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

3 Hà Kiều Anh 03/12/1998 Tây Ninh Trường Tây HòaThành Đại học Bác sĩ Y khoa
Trường Đại học 

YD Cần Thơ
Đạt Đạt

Khoa Khám bệnh-Liên chuyên 

khoa
Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

4 Nguyễn Hoàng Dũ 20/10/1986 Cà Mau
Long Thành Trung 

Hòa Thành
Đại học Bác sĩ Y khoa ĐH Tây Nguyên B

Nâng 

cao
Khoa Nội tổng hợp-Nhi- Nhiễm Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

5 Nguyễn Quốc Huy 24/9/1987 Tiền Giang
Long Thành Trung 

Hòa Thành
Đại học Bác sĩ Y khoa

Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
B

Cơ 

bản
Khoa Ngoại tổng hợp Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

1 Đặng Văn Kha 24/3/1986 Bình Định An Lão, Bình Định Đại học Bác sĩ YHCT ĐH YD TPHCM Đạt Đạt
Khoa Y học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng
Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

2 Nguyễn Minh Tân 19/3/1991 Tây Ninh Lộc Hưng Trảng Bàng Đại học Bác sĩ Y khoa ĐH Tây Nguyên Đạt Đạt Trạm Y tế xã Hưng Thuận Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

Hộ khẩu thường trú

I. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Chuyên 

ngành đào 

tạo

II. Trung tâm Giám định y khoa

III. Trường Trung cấp Y tế

IV. Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành

V. Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ NỘI VỤ

Trình độ
Trúng tuyển vào 

đơn vị, vị trí tuyển dụng

Ghi 

chú

Ngoại

 ngữ
Họ và tên
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Mã số chức danh 

nghề nghiệp

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch 

tương đương)

Tin 

học

Ngày, tháng, năm sinh
TT Quê quán Trường đào tạo



nữ nam

Hộ khẩu thường trú

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình độ
Trúng tuyển vào 

đơn vị, vị trí tuyển dụng

Ghi 

chú

Ngoại

 ngữ
Họ và tên

Mã số chức danh 

nghề nghiệp

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch 

tương đương)

Tin 

học

Ngày, tháng, năm sinh
TT Quê quán Trường đào tạo

3 Phan Trần Khanh 15/7/1984 Tây Ninh Phường 14 Quận 10 Đại học Bác sĩ Y khoa ĐH Tây Nguyên Đạt Đạt Trạm Y tế xã Đôn Thuận Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

4 Trương Thanh Quang 29/8/1991
Trảng Bàng 

Tây Ninh
An Hòa Trảng Bàng Đại học Bác sĩ Y khoa

Đại học Võ 

Trường Toản
Đạt Đạt Trạm Y tế phường An Hòa Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

1 Nguyễn Văn Trình 08/10/1993 Nghệ An Thanh Phước Gò Dầu Đại học Bác sĩ Y khoa
Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
B B Khoa Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

2 Lê Nguyễn Thanh Khiêm 21/6/1993 Tây Ninh Phước Đông Gò Dầu Đại học Bác sĩ Y khoa Đại học Trà Vinh B2
Cơ 

bản
Khoa Nội Tổng hợp-Nhi Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

3
Nguyễn Ngọc Phương 

Mai
09/3/1998

Gò Dầu Tây 

Ninh
Bàu Đồn Gò Dầu Đại học Bác sĩ Y khoa

Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
Đạt Đạt Khoa Nội Tổng hợp-Nhi Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

4 Lê Minh Kỉnh 26/10/1990 Tây Ninh
Long Thành Trung 

Hòa Thành
Đại học Bác sĩ Y khoa

Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
B

Nâng 

cao
Khoa Ngoại tổng hợp Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

5 Lý Trọng Quí 01/01/1991 Tiền Giang
Trường Tây Hòa 

Thành
Đại học Bác sĩ Y khoa Đại học Trà Vinh Đạt Đạt Khoa Ngoại tổng hợp Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

6 Trần Võ Song Thi 14/02/1993 Tây Ninh Bàu Đồn Gò Dầu Đại học Bác sĩ Y khoa Đại học Trà Vinh B2
Cơ 

bản
Khoa Truyền nhiễm Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

7 Nguyễn Thanh Trúc 15/8/1984 Tây Ninh Phước Thạnh Gò Dầu Đại học Bác sĩ Y khoa Đại học Trà Vinh B1
Nâng 

cao

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản
Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

8 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 10/10/1997 Tây Ninh Long Khánh Bến Cầu Đại học Bác sĩ Y khoa
Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
B1

Cơ 

bản

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản
Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

9 Nguyễn Thị Kiều Mi 19/5/1994
Gò Dầu Tây 

Ninh
Phước Thạnh Gò Dầu Đại học Bác sĩ YHCT ĐHYD TPHCM Đạt Đạt Trạm Y tế xã Phước Trạch Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

1 Trần Thị Ngọc Hiếu 19/9/1996 TâyNinh Phan-DMC Đại học Bác sĩ Y khoa
Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
B3

Cơ 

bản
Khoa Nội Tổng hợp-Nhi- Nhiễm Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

2 Nguyễn Thị Như Huỳnh 18/5/1996 Gò Dầu TN Phường 4 TP TN Đại học Bác sĩ Y khoa
Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
B1

Cơ 

bản
Khoa Nội Tổng hợp-Nhi- Nhiễm Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

1 Phạm Thị Mỹ Diện 14/9/1997 Hòa Thành TN
Long Thành Trung 

Hòa Thành
Đại học Bác sĩ Y khoa

Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
B

Cơ 

bản

Khoa Khám bệnh Liên chuyên 

khoa
Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

1 Châu Học Toàn 25/02/1997 Campuchia Thị trấn Tân Biên Đại học Bác sĩ Y khoa
Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
Đạt Đạt Khoa Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

2 Vũ Trọng 01/9/1992 Hải Dương Tân Phong Tân Biên Đại học Bác sĩ Y khoa
Trường ĐH Võ 

Trường Toản
B A

Khoa Khám bệnh-Liên chuyên 

khoa
Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

VI. Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu

VII. Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu

VIII. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

IX. Trung tâm Y tế huyện Tân Biên



nữ nam

Hộ khẩu thường trú

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình độ
Trúng tuyển vào 

đơn vị, vị trí tuyển dụng

Ghi 

chú

Ngoại

 ngữ
Họ và tên

Mã số chức danh 

nghề nghiệp

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch 

tương đương)

Tin 

học

Ngày, tháng, năm sinh
TT Quê quán Trường đào tạo

3 Lê Huỳnh Diệu Tâm 16/8/1997 Tây Ninh Suối Đá DMC Đại học Bác sĩ YHCT
Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
B

Cơ 

bản

Khoa Y học cổ truyền và Phục 

hồi chức năng
Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

1 Trần Lâm Khánh Đăng 01/01/1984 Đồng Tháp Suối dây Tân Châu Đại học Bác sĩ Y khoa ĐH Trà Vinh B1
Cử 

nhân 
Khoa Ngoại tổng hợp Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

1 Lê Nguyễn Thanh Trúc 15/5/1998 Tây Ninh
Phường 3 TP Tây 

Ninh
Đại học Bác sĩ Y khoa

Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
Đạt Đạt

Khoa Khám bệnh-Liên chuyên 

khoa
Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

2 Trần Minh Thư 05/11/1996 Tây Ninh Hiệp Tân Hòa Thành Đại học Bác sĩ Y khoa
Trường ĐH Võ 

Trường Toản
Đạt Đạt Khoa Nội tổng hợp-Nhi-Nhiễm Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

3 Phạm Thành Long 25/02/1996 Quảng Ngãi Ninh Sơn TP TN Đại học Bác sĩ Y khoa
ĐH Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch
Toeic

Cơ 

bản
Khoa Nội tổng hợp-Nhi-Nhiễm Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

4 Đoàn Thị Mỹ Tiên 11/02/1997 Tây Ninh
Phường 3 TP Tây 

Ninh
Đại học Bác sĩ Y khoa

Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
Đạt Đạt Khoa Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

5
Nguyễn Hoàng Phương 

Uyên
28/11/1995 Tây Ninh

Phường 3 TP Tây 

Ninh
Đại học Bác sĩ Y khoa

Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
Đạt Đạt

Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán 

hình ảnh
Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

6 Nguyễn Thị Trinh 01/01/1985 Tây Ninh Truông Mít DMC Đại học Bác sĩ Y khoa ĐH Trà Vinh B1
Cơ 

bản

Khoa Kiểm soát bệnh tật-

HIV/AIDS-YTCC-ATTP-DD
Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

7 Trần Phương Duy 27/5/1992 Tây Ninh
Hiệp Ninh TP Tây 

Ninh
Đại học Bác sĩ YHDP ĐHYD TPHCM Đạt Đạt

Khoa Kiểm soát bệnh tật-

HIV/AIDS-YTCC-ATTP-DD

 Bác sĩ YHDP 

hạng III
 (V.08.02.06)

8 Đặng Quế Trâm 08/12/1993 Tây Ninh Hiệp Tân Hòa Thành Đại học Bác sĩ Y khoa
Trường ĐH Võ 

Trường Toản
Đạt Đạt Trạm Y tế Phường 3 Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

9 Nguyễn Hoàng Tùng 01/01/1996 Nam Định
Phường 3 TP Tây 

Ninh
Đại học Bác sĩ Y khoa

Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
Đạt Đạt Trạm Y tế phường Hiệp Ninh Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

1 Đỗ Tuấn Anh 25/02/1998 Tây Ninh
Phường 2 TP Tây 

Ninh
Đại học Bác sĩ Y khoa

Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
Đạt Đạt

Khoa Khám bệnh-Liên chuyên 

khoa
Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

2 Hồ Phương Vũ 05/12/1998 Tây Ninh
Phường 3 TP Tây 

Ninh
Đại học Bác sĩ Y khoa

Trươờng Đại học 

YD Cần Thơ
Bậc 3

Cơ 

bản

Khoa Hồi sức cấp cứu- Ngoại 

tổng hợp
Bác sĩ hạng III  (V.08.01.03)

Tổng cộng 41 trường hợp

XI. Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu

X. Trung tâm Y tế huyện Tân Châu

XI. Trung tâm Y tế Thành phố Tây Ninh
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